TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
Tổ: Sử-Địa-GDCD

MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN GDCD 12 năm học 2022-2023
1. Ma trận
	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Công dân với các quyền tự do cơ bản
	3
	3
	2
	2
	10

	2
	Công dân với các quyền dân chủ
	5
	3
	4
	2
	14

	3
	
Pháp luật với sự phát triển của công dân
	5
	4
	2
	
	11

	4
	Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	3
	2
	
	
	5

	Tổng số câu
	16
	12
	8
	4
	40 

	Tỷ lệ
	40
	30
	20
	10
	100%




















2. Bảng đặc tả

	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	




1
	


Công dân với các quyền tự do cơ bản
	Nhận biết:
· Nhận biết được các quyền tự do cơ bản của công dân: quyền được bảo đảm an toàn bí mật, thư  tín điện tín, điện thoại; quyền tự do ngôn luận.
Thông hiểu:
· Hiểu rõ nội dung các quyền: quyền được bảo đảm an toàn bí mật,  thư  tín  điện  tín,  điện  thoại;
quyền  tự  do  ngôn  luận,  theo quy
	


3
	









3
	













	








	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	định của pháp luật.
Vận dụng:
· Vận dụng hiểu biết về các quyền tự do cơ bản của công dân để phân biệt giữa các quyền, bảo vệ quyền của mình, đồng thời tôn trọng quyền của người khác. Từ đó biết lựa chọn đáp án phù hợp.
Vận dụng cao:
· Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập tình huống. Lựa chọn phương án giải quyết đúng và phù hợp nhất.
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Công dân với các quyền dân chủ
	




	Nhận biết:
· Nhận biết các khái niệm về các quyền dân chủ cơ bản của công dân: Quyền bầu cử, ứng cử; quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo
Thông hiểu:
· Hiểu được đây là các quyền dân chủ cơ bản của CD thông qua DC trực tiếp, DC gián tiếp CD thực hiện quyền của mình.
· Nội dung cơ bản của các quyền Bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lí NN và XH, quyền khiếu nại, tố cáo.
Vận dụng:
· Vận dụng hiểu biết về các quyền dân chủ cơ bản của CD để làm các câu hỏi mang tính áp dụng đơn giản.
Vận dụng cao:
· Vận dụng kiến thức đã học để làm các bài tập tình huống. Lựa chọn phương án giải quyết đúng và phù hợp nhất.
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TT
	
Nội dung kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
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Pháp luật với sự phát triển của công dân
	Nhận biết:
· Nhận biết khái niệm các quyền phát triển của CD: quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền phát triển.
Thông hiểu:
· Hiểu được nội dung cơ bản của các quyền phát triển của CD: quyền học tập, quyền sáng tạo, quyền phát triển.
Vận dụng:
· Vận dụng hiểu biết về các quyền phát triển của CD để làm các câu hỏi mang tính áp dụng đơn giản.
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Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
	Nhận biết:
· Nêu được các nội dung cơ bản của
pháp luật trong việc phát triển kinh tế, xã hội.
Thông hiểu:
· Hiểu được hành vi thực hiện đúng và chưa đúng các nội dung của pháp
luật về phát triển kinh tế, xã hội.
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